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BÁO CÁO   

NỘI DUNG THỰC HIỆN CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC  

NĂM HỌC 2025 – 2026 

 

Kính gửi:  - Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 - Đại học Huế. 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ sở giáo dục: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. 

2. Địa chỉ trụ sở chính và các địa chỉ hoạt động khác của cơ sở giáo dục, điện thoại, địa chỉ 

thư điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục (sau đây 

gọi chung là cổng thông tin điện tử). 

- Địa chỉ trụ sở chính: số 34 Lê Lợi, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. 

- Địa chỉ cơ sở 2: số 22 Võ Văn Kiệt, phường An Cựu, thành phố Huế. 

- Điện thoại: 02343822132. Email: dhsphue@dhsphue.edu.vn. 

- Địa chỉ Cổng thông tin điện tử: https://www.dhsphue.edu.vn/. 

3. Loại hình của cơ sở giáo dục, cơ quan/tổ chức quản lý trực tiếp hoặc chủ sở hữu; tên nhà 

đầu tư thành lập cơ sở giáo dục, thuộc quốc gia/ vùng lãnh thổ (đối với cơ sở giáo dục có 

vốn đầu tư nước ngoài); danh sách tổ chức và cá nhân góp vốn đầu tư (nếu có): Trường đại 

học công lập 

4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của cơ sở giáo dục 

- Sứ mạng: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế có sứ mạng đào tạo, bồi dưỡng giáo 

viên, cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ khoa học có trình độ đại học, sau đại học theo 

chuẩn quốc gia và quốc tế; đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 

nghệ, nâng cao chất lượng giáo dục, phụng sự khát vọng thịnh vượng của đất nước. 

- Tầm nhìn: Trở thành cơ sở giáo dục đại học chất lượng cao, định hướng nghiên cứu và 

đổi mới sáng tạo hàng đầu quốc gia về khoa học và công nghệ giáo dục vào năm 2030; có 

tầm ảnh hưởng khu vực vào năm 2045. 

- Triết lý giáo dục: Nhân văn - Khai phóng - Kiến tạo. 

5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục 
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Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế được thành lập năm 1957, là một phân khoa thuộc 

Viện Đại học Huế. Trước năm 1975 Trường Đại học Sư phạm Huế là cái nôi của phong 

trào sinh viên học sinh đấu tranh chống ngoại xâm và chính quyền tay sai, đòi độc lập dân 

tộc. Sau ngày thống nhất đất nước, Trường Đại học Sư phạm Huế được chính thức thành 

lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27/10/1976 của Thủ tướng Chính phủ, trực thuộc Bộ 

Giáo dục. Để đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục khu vực miền Trung và Tây Nguyên, 

ngày 21/12/1977 Bộ Giáo dục có quyết định thành lập phân hiệu Đại học Sư phạm Huế tại 

Quy Nhơn (nay là Trường Đại học Quy Nhơn). Theo Nghị định 30/CP ngày 04/4/1994 của 

Chính phủ, Trường Đại học Sư phạm trở thành cơ sở giáo dục đại học thành viên của Đại 

học Huế.  

6. Thông tin người đại diện pháp luật hoặc người phát ngôn hoặc người đại diện để liên hệ, 

bao gồm: Họ và tên, chức vụ, địa chỉ nơi làm việc; số điện thoại, địa chỉ thư điện tử. 

- Họ và tên: Lê Hồ Sơn 

- Chức vụ: Hiệu trưởng 

- Địa chỉ nơi làm việc: số 34 Lê Lợi, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. 

- Điện thoại: 0914156618 

- Email: lehoson@dhsphue.edu.vn 

7. Tổ chức bộ máy: 

a) Quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, cho phép hoạt động giáo 

dục, đình chỉ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục 

(nếu có): QĐ Số 426/QĐ-TTg ngày 27/10/1976 của Thủ tướng Chính phủ. 

b) Quyết định điều động, bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, 

phó giám đốc hoặc thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ sở giáo dục 

- Nghị quyết số 22/NQ-HĐĐH ngày 02/7/2024 của Hội đồng Đại học Huế. 

c) Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

cơ sở giáo dục và của các đơn vị thuộc, trực thuộc, thành viên (nếu có); sơ đồ tổ chức bộ 

máy của cơ sở giáo dục; 

- Quy chế tổ chức và hoạt động: Nghị quyết số 21/NQ-HĐT ngày 05/10/2021 của Hội đồng 

trường. 

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục: 

1. Chức năng 

Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau 
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đại học; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; tư vấn, cung cấp dịch vụ trong 

lĩnh vực giáo dục. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn 

a) Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển thành trường đại học sư phạm trọng 

điểm quốc gia theo tinh thần của Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng, hướng đến phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia.  

b) Triển khai hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm 

chất lượng giáo dục đại học; tự đánh giá chất lượng đào tạo và chịu sự kiểm định chất 

lượng giáo dục; 

c) Phát triển và hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để phát triển 

các chương trình đào tạo theo mục tiêu xác định, bảo đảm chất lượng và sự liên thông giữa 

các chương trình và trình độ đào tạo; 

d) Tổ chức bộ máy; tuyển dụng, quản lý, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, 

cán bộ quản lý, viên chức, người lao động; sử dụng nguồn lực chung thuộc Đại học Huế; 

đ) Quản lý người học; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của giảng viên, viên chức, 

nhân viên, cán bộ quản lý và người học; dành kinh phí để thực hiện chính sách xã hội đối 

với đối tượng được hưởng chính sách xã hội, đối tượng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; bảo đảm môi trường sư phạm cho 

hoạt động giáo dục; 

e) Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, cơ sơ vật chất; được miễn giảm thuế theo 

quy định của pháp luật; được phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của Đại 

học Huế; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực; xây dựng và tăng cường cơ sở vật 

chất, đầu tư trang thiết bị theo phân cấp của Đại học Huế và sử dụng nguồn lực chung 

thuộc Đại học Huế; 

g) Hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, nghiên 

cứu khoa học trong nước và nước ngoài; 

h) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, các bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc 

ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi Trường có tổ chức hoạt động đào tạo, Đại học Huế theo quy 

định. 
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- Sơ đồ tổ chức bộ máy của cơ sở giáo dục: 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC HUẾ 

 
 HIỆU TRƯỞNG, 

CÁC PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

  

       

           

           

CÁC PHÒNG 

CHỨC NĂNG 

 

CÁC KHOA CHUYÊN MÔN 

 
CÁC TRUNG TÂM, VIỆN,  

CƠ SỞ THỰC HÀNH 

 HỘI ĐỒNG 

KH&ĐT, CÁC 

HĐ TƯ VẤN 

PHÒNG TC&HC  KHOA TOÁN HỌC  TRUNG TÂM TV&CNTT    

PHÒNG KH&TC  KHOA VẬT LÝ  TRƯỜNG THPT THUẬN HÓA    

PHÒNG ĐTĐH&CTSV  KHOA HÓA HỌC      

PHÒNG ĐTSĐH  KHOA SINH HỌC      

PHÒNG KHCN&HTQT  KHOA TIN HỌC    
  

PHÒNG KT&BĐCLGD  KHOA NGỮ VĂN      

  KHOA ĐỊA LÝ      

  KHOA LỊCH SỬ      

  KHOA GDTH      

  KHOA GDMN      

  KHOA GDCT      

  KHOA TL&GD      
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8. Các văn bản khác của cơ sở giáo dục: Chiến lược phát triển của cơ sở giáo dục; quy chế 

dân chủ ở cơ sở của cơ sở giáo dục; các nghị quyết của hội đồng trường; quy định về quản 

lý hành chính, nhân sự, tài chính; chính sách thu hút, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ 

quản lý giáo dục; kế hoạch và thông báo tuyển dụng của cơ sở giáo dục và các quy định, 

quy chế nội bộ khác (nếu có): 

- Quy chế dân chủ ở cơ sở: Nghị quyết số 35/NQ-HĐT ngày 27/10/2022. 

- Quy chế Tài chính: Nghị quyết số 07/NQ-HĐT ngày 09/4/2024. 

- Danh mục vị trí việc làm: Nghị quyết số 08/NQ-HĐT ngày 09/4/2024. 

- Quy định về chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế: 

Quyết định 1333/QĐ-ĐHSP ngày 28/7/2022. 

II. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN  

1. Các chỉ số đánh giá về đội ngũ giảng viên toàn thời gian1 

TT Chỉ số đánh giá 
Năm báo cáo 

(Năm 2025) 

Năm trước liền 

kề năm báo cáo 

(Năm 2024) 

1 Tỷ lệ người học quy đổi trên giảng viên 8577/229 9434/205 

2 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trong độ tuổi lao động 100% 100% 

3 Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ 70,89% 70% 

2. Thống kê đội ngũ giảng viên toàn thời gian theo các lĩnh vực đào tạo2 

TT Đội ngũ giảng viên Số lượng 
Trình độ Chức danh 

Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ PGS GS 

1 Giảng viên toàn thời gian             

 
Lĩnh vực Khoa học giáo dục 

và đào tạo giáo viên 
229 1 75 103 48 02 

2 
Giảng viên cơ hữu trong độ 

tuổi lao động 
      

 
Lĩnh vực Khoa học giáo dục 

và đào tạo giáo viên 
229 1 75 103 48 02 

  

                                                 
1 Bao gồm các chỉ số theo Hướng dẫn xác định các chỉ số đánh giá tại Tiêu chuẩn 2 (Giảng viên) của Chuẩn cơ sở 

giáo dục đại học được ban hành theo Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
2 Các số liệu thống kê bảo đảm thống nhất với quy định trong Chuẩn cơ sở giáo dục đại học được ban hành theo Thông 

tư số 01/2024/TT-BGDĐT 
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3. Thống kê đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên khối hành chính và hỗ trợ3 

TT Chỉ số 
Năm báo cáo 

(Năm 2025) 

Năm trước liền 

kề năm báo cáo 

(Năm 2024) 

1 Số cán bộ quản lý khối hành chính và hỗ trợ 06 08 

2 Số nhân viên khối hành chính và hỗ trợ 132 134 

3 
Tỷ lệ cán bộ quản lý và nhân viên khối hành chính 

và hỗ trợ trên tổng số giảng viên toàn thời gian 
64,79% 69,27% 

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT 

1. Các chỉ số đánh giá về cơ sở vật chất4 

TT Chỉ số đánh giá 
Năm báo cáo 

(Năm 2025) 

Năm trước 

liền kề năm 

báo cáo (Năm 

2024) 

1 Diện tích đất/người học (m2)  30,5m2/1 sv 25.0 

2 Diện tích sàn/người học (m2)  6,4m2/ 1 sv 5.2 

3 Tỷ lệ giảng viên có chỗ làm việc riêng biệt 99,5% 93,2% 

4 Số đầu sách/ngành đào tạo 542,87 538,2 

5 Số bản sách/người học 182,6 188,4 

6 Tỷ lệ học phần sẵn sàng giảng dạy trực tuyến 88,33% 96,05% 

7 Tốc độ Internet/1.000 người học (Mbps) 370 370 

2. Diện tích đất và diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo5 

TT Địa điểm Địa chỉ 
Diện tích đất 

(m2) 

Diện tích sàn 

(m2) 

1 Trụ sở chính 
 34 Lê Lợi, Phường Thuận 

Hóa, TP Huế 
39.350,7 35.998 

2 Cơ sở 2 
 22 Võ Văn Kiệt, Phường 

An Cựu, TP Huế 
149.730 3.669 

Tổng cộng 189.080,7 39.667 

 

 

 

 

                                                 
3 Chỉ tính số cán bộ quản lý và nhân viên các đơn vị hành chính phục vụ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, dịch vụ 

hỗ trợ cán bộ và sinh viên; không tính các đơn vị sản xuất, kinh doanh và dịch vụ hạch toán riêng. 
4 Bao gồm các chỉ số theo Hướng dẫn xác định các chỉ số đánh giá tại Tiêu chuẩn 3 (Cơ sở vật chất) của Chuẩn cơ sở 

giáo dục đại học được ban hành theo Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT. 

5 Diện tích đất và diện tích sàn được xác định theo quy định trong Chuẩn cơ sở giáo dục đại học được ban hành theo 

Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT. 
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3. Các hạng mục cơ sở vật chất được đầu tư mới trong năm 

TT Hạng mục đầu tư Địa điểm6 
Kinh phí 

(triệu đồng) 

1 Xây mới tòa nhà   

2 Nâng cấp tòa nhà   

2.1 Cải tạo WC nhà đa năng Trụ sở chính 502 

2.2 Cải tạo WC nhà hành chính các khoa Trụ sở chính 667 

2.3 Chỉnh trang phòng đợi giảng viên  709 

2.4 
Chỉnh trang công viên trước phòng đợi giảng 

viên 
 

1.422 

3 Đầu tư mới phòng thí nghiệm   

4 Nâng cấp phòng thí nghiệm   

4.1 
Tăng cường thiết bị phục vụ công tác học tập, 

giảng dạy, nghiên cứu cho khoa Sinh học 
 457 

    

Tổng cộng 3.757 

IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

1. Kiểm định cơ sở giáo dục 

- Tên tổ chức kiểm định (tên đầy đủ và tên viết tắt): Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo 

dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-CEA) 

- Tiêu chuẩn kiểm định được áp dụng: Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 

- Mức độ đạt kiểm định: 90,09% 

- Thời gian hiệu lực: từ ngày 25 tháng 12 năm 2023 đến ngày 25 tháng 12 năm 2028 

2. Danh mục chương trình đào tạo được kiểm định 

TT 
Mã 

ngành 

Tên ngành đào 

tạo 
Tên tổ chức kiểm định 

Thời gian hiệu lực 

Ngày cấp 
Giá trị 

đến 

1 7140217 Sư phạm Ngữ văn 
TT KĐCLGD - ĐHQG HN 

(VNU-CEA) 
01/4/2020 01/4/2025 

2 7140212 Sư phạm Hóa học 
TT KĐCLGD - ĐHQG HN 

(VNU-CEA) 
01/4/2020 01/4/2025 

3  7140219 Sư phạm Địa lý 
TT KĐCLGD - ĐHQG HN 

(VNU-CEA) 
01/4/2020 01/4/2025 

4 7140205 Giáo dục Chính trị 
TT KĐCLGD - ĐHQG HN 

(VNU-CEA) 
30/3/2022 30/3/2027 

                                                 
6 Ghi: Trụ sở chính, tên cơ sở hoặc phân hiệu. 
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TT 
Mã 

ngành 

Tên ngành đào 

tạo 
Tên tổ chức kiểm định 

Thời gian hiệu lực 

Ngày cấp 
Giá trị 

đến 

5 7140201 Giáo dục Mầm non 
TT KĐCLGD - ĐHQG HN 

(VNU-CEA) 
30/3/2022 30/3/2027 

6 7140202 Giáo dục Tiểu học 
TT KĐCLGD - ĐHQG HN 

(VNU-CEA) 
30/3/2022 30/3/2027 

7 7140211 Sư phạm Vật lý 
TT KĐCLGD - ĐHQG HN 

(VNU-CEA) 

17/01/202

3 

17/01/202

8 

8 7140213 Sư phạm Sinh học 
TT KĐCLGD - ĐHQG HN 

(VNU-CEA) 

17/01/202

3 

17/01/202

8 

9 7140218 Sư phạm Lịch sử 
TT KĐCLGD - ĐHQG HN 

(VNU-CEA) 

17/01/202

3 

17/01/202

8 

10 7140210 Sư phạm Tin học 
TT KĐCLGD - ĐHQG HN 

(VNU-CEA) 

17/01/202

3 

17/01/202

8 

11 7310403 
Tâm lý học giáo 

dục 

TT KĐCLGD - ĐHQG HN 

(VNU-CEA) 

17/01/202

3 

17/01/202

8 

12 7140209 Sư phạm Toán học 

HỆ THỐNG BĐCL CỦA 

MẠNG LƯỚI CÁC TRƯỜNG 

ĐẠI HỌC ĐÔNG NAM Á 

(AUN-QA) 

06/4/2025 
05/04/203

0 

13 7140204 Giáo dục Công dân 
TT KĐCLGD - ĐHQG HN 

(VNU-CEA) 

06/10/202

5 

06/10/203

0 

14 7140205 
Giáo dục Quốc 

phòng – An ninh 

TT KĐCLGD - ĐHQG HN 

(VNU-CEA) 

06/10/202

5 

06/10/203

0 

15 7140221 Sư phạm Âm nhạc 
TT KĐCLGD - ĐHQG HN 

(VNU-CEA) 

06/10/202

5 

06/10/203

0 

V. KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO  

1. Các chỉ số đánh giá về tuyển sinh và đào tạo7 

TT Chỉ số đánh giá 
Năm báo cáo 

(Năm 2025) 

Năm trước 

liền kề năm 

báo cáo 

(Năm 2024) 

1 Tỷ lệ nhập học trung bình 3 năm 56.1% 60.5% 

2 Tỉ số tăng giảm quy mô đào tạo 3 năm -39,1% -36.6% 

3 Tỷ lệ thôi học 2.63% 2.17% 

4 Tỷ lệ thôi học năm đầu 1.99% 5.85% 

                                                 
7 Bao gồm các chỉ số theo Hướng dẫn xác định các chỉ số đánh giá tại Tiêu chuẩn 5 (Tuyển sinh và đào tạo) của Chuẩn 

cơ sở giáo dục đại học. 
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TT Chỉ số đánh giá 
Năm báo cáo 

(Năm 2025) 

Năm trước 

liền kề năm 

báo cáo 

(Năm 2024) 

5 Tỷ lệ tốt nghiệp 76.5% 62.3% 

6 Tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn 77.4 45.1% 

7 Tỷ lệ người học hài lòng với giảng viên 97.2% 95.6% 

8 Tỷ lệ người tốt nghiệp hài lòng tổng thể 98.1% 91.1% 

9 Tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên môn 88.9% 77.5% 

2. Quy mô đào tạo, tuyển mới và tốt nghiệp trong năm 

TT Số lượng người học Đang học Tuyển mới Tốt nghiệp 
Tỷ lệ việc 

làm8 

I Đại học         

1 
Khối ngành I (Khoa học giáo dục 

và đào tạo giáo viên) 
6192 2083 2318  

1.1 Chính quy 5760 1986 1712 93.46% 

1.2 Vừa làm vừa học 432 97 606   

1.3 Đào tạo từ xa 0 0 0   

2 Khối ngành V (Hệ thống thông tin) 52 26 0   

2.1 Chính quy 52 26 0 100% 

2.2 Vừa làm vừa học 0 0 0  

2.3 Đào tạo từ xa 0 0 0  

3 
Khối ngành VII (Tâm lý học giáo 

dục) 
435 158 36  

3.1 Chính quy 435 158 36 96.30% 

3.2 Vừa làm vừa học 0 0 0  

3.3 Đào tạo từ xa 0 0 0  

II 
Thạc sĩ (và trình độ tương 

đương) 
    

1 
Khoa học giáo dục và đào tạo giáo 

viên 
1143 528 458  

2 
Khoa học tự nhiên, Khoa học sự 

sống  
35 30 1  

                                                 
8 Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 12 tháng đúng chuyên môn đối với người tốt nghiệp đại học. 
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TT Số lượng người học Đang học Tuyển mới Tốt nghiệp 
Tỷ lệ việc 

làm8 

3 
Toán và thống kê, khoa học máy 

tính 
16 8 5  

4 Nhân văn, xã hội hành vi 219 123 25  

III Tiến sĩ     

1 
Khoa học giáo dục và đào tạo giáo 

viên 
16 07 07  

2 Khoa học tự nhiên  15 04 02  

3 Toán và thống kê 0 0 01  

4 Nhân văn 12 01 01  

5 Khoa học sự sống 02 0 0  

VI. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

1. Các chỉ số đánh giá về hoạt động khoa học và công nghệ9 

TT Chỉ số đánh giá 
Năm báo cáo 

(Năm 2025) 

Năm trước liền kề 

năm báo cáo  

(Năm 2024) 

1 Tỉ trọng thu khoa học-công nghệ 4.4% 2,1% 

2 Số công bố khoa học/giảng viên 1.86 1.50 

3 Số công bố WoS, Scopus/ giảng viên 1.0 0.68 

2. Các đề tài nghiên cứu khoa học thực hiện trong năm 

TT Đề tài nghiên cứu khoa học Số lượng 
Kinh phí thực hiện 

trong năm (triệu đồng) 

1 Đề tài cấp Nhà nước (Nafosted) 04 7.377  

2 Đề tài cấp bộ, tỉnh  19   4.490  

3 Đề tài cấp cơ sở 37 1.080 

4 Đề tài hợp tác doanh nghiệp (trong nước)     

5 Đề tài hợp tác quốc tế     

 Tổng số 60 12.947 

3. Kết quả công bố khoa học, công nghệ 

                                                 
9 Bao gồm các chỉ số theo Hướng dẫn xác định các chỉ số đánh giá tại Tiêu chuẩn 6 (Nghiên cứu và đổi mới sáng tạo) 

của Chuẩn cơ sở giáo dục đại học được ban hành theo Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT. 
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TT Công trình công bố 
Năm báo cáo 

(Năm 2025) 

Năm trước liền 

kề năm báo 

cáo 

(Năm 2024) 

1 

Tổng số bài báo khoa học được HĐGSNN công 

nhận không nằm trong danh mục WoS, Scopus và 

bằng độc quyền giải pháp hữu ích 

 166 169 

2 Tổng số công bố WoS, Scopus tất cả các lĩnh vực  143  139 

3 

Tổng số sách chuyên khảo, số tác phẩm nghệ 

thuật và thành tích thể dục thể thao đạt giải 

thưởng quốc gia, quốc tế 

 

8  10 

4 Tổng số bằng độc quyền sáng chế  0 

5 Tổng số bằng độc quyền giải pháp hữu ích  0 

VII. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH  

1. Các chỉ số đánh giá về tài chính10 

TT Chỉ số đánh giá 

Năm báo 

cáo 

(Năm 2025) 

Năm trước liền kề 

năm báo cáo  

(Năm 2024) 

1 Biên độ hoạt động trung bình 3 năm 16.17% 28,24% 

2 Chỉ số tăng trưởng bền vững -4.21% 0,82% 

2. Kết quả thu chi hoạt động11 

TT Chỉ số thống kê 
Năm báo cáo 

(Năm 2025) 

Năm trước liền 

kề năm báo cáo 

(Năm 2024) 

A TỔNG THU HOẠT ĐỘNG 148,25 149,67 

I Hỗ trợ chi thường xuyên từ Nhà nước/nhà đầu tư 28,55 24,72 

II Thu giáo dục và đào tạo 112,59 115,4 

1 Học phí, lệ phí từ người học 112,59 115,4 

2 Hợp đồng, tài trợ từ NSNN   

3 Hợp đồng, tài trợ từ bên ngoài   

4 Thu khác   

III Thu khoa học và công nghệ 1,62 2,99 

                                                 
10 Bao gồm các chỉ số theo Hướng dẫn xác định các chỉ số đánh giá tại Tiêu chuẩn 4 (Tài chính) của Chuẩn cơ sở 

giáo dục đại học được ban hành theo Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT. 
11 Thống nhất với số liệu trong Biểu mẫu số liệu báo cáo thực hiện Chuẩn cơ sở giáo dục đại học được ban hành theo 

Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT; không bao gồm kinh phí đầu tư. 
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TT Chỉ số thống kê 
Năm báo cáo 

(Năm 2025) 

Năm trước liền 

kề năm báo cáo 

(Năm 2024) 

1 Hợp đồng, tài trợ từ NSNN   

2 Hợp đồng, tài trợ từ bên ngoài 1,62 2,99 

3 Thu khác   

IV Thu khác (thu nhập ròng) 5,49 6,56 

B TỔNG CHI HOẠT ĐỘNG 142,4 140,43 

I Chi lương, thu nhập 84,05 75,44 

1 Chi lương, thu nhập của giảng viên 64,46 56,58 

2 Chi lương, thu nhập cho cán bộ khác 19,59 18,86 

II Chi cơ sở vật chất và dịch vụ 48,3 51,7 

1 Chi cho đào tạo 42,3 43,6 

2 Chi cho nghiên cứu 5,47 7,67 

3 Chi cho phát triển đội ngũ 0,53 0,43 

4 Chi phí chung và chi khác   

III Chi hỗ trợ người học 10,05 9,55 

1 Chi học bổng và hỗ trợ học tập 6,89 5,35 

2 Chi hoạt động nghiên cứu 3,16 4,2 

3 Chi hoạt động khác   

IV Chi khác  3,74 

C CHÊNH LỆCH THU CHI 5,85 9,24 

 

 Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Lưu: VT, KT&BĐCLGD. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Lê Hồ Sơn 
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